
 

 
 

BẢNG GIÁ BÁN MÃ THẺ TRẢ TRƯỚC  

TRÊN KÊNH EBANKING VÀ KÊNH ATM 

MỆNH GIÁ (VND) 

GIÁ BÁN (VND) 

MOBIFONE VINAPHONE VIETTEL 

10,000 10.000 10.000 10.000 

20.000 20.000 20.000 20.000 

30.000 30.000 30.000 30.000 

50.000 48.500 48.500 48.500 

100.000 97.000 97.000 97.000 

200.000 194.000 194.000 194.000 

300.000 291.000 291.000 291.000 

500.000 485.000 485.000 485.000 

* Ghi chú : bảng giá thẻ điện thoại sẽ thay đổi theo quy định của Vikki Bank  

theo từng thời điểm 


